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BẢNG GIÁ PALANG CÁP ĐIỆN KGCRANE-HÀN QUỐC 

(Năm 2015) 

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ CHI TIẾT 
ĐƠN GIÁ/ Chưa 

gồm thuế VAT 

1 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 1 tấn, chiều cao nâng 6m 

Palang cáp điện 1 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN1-H6-MH 
Tải nâng: 1 tấn 
Chiều cao nâng: 6 m 

Tốc độ nâng hạ: 10 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 2,4 x 4 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,4 x 4 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

38300000 

2 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 1 tấn, chiều cao nâng 9 m 

Palang cáp điện 1 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN1-H9-MH 
Tải nâng: 1 tấn 
Chiều cao nâng: 9 m 

Tốc độ nâng hạ: 10 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 2,4 x 4 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,4  x 4 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

42300000 

3 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 1 tấn, chiều cao nâng 12 m 

Palang cáp điện 1 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN1-H12-MH 
Tải nâng: 1 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 10 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 2,4 x 4 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

46300000 
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Động cơ di chuyển: 0,4 x 4 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút  

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc ( 

Hàng lắp ráp trong nước) 

4 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 2 tấn, chiều cao nâng 6m 

Palang cáp điện 2 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN2-H6-MH 
Tải nâng: 2 tấn 
Chiều cao nâng: 6 m 

Tốc độ nâng hạ: 8,4 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 3,7 x 4  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 x 4 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

46500000 

5 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 2 tấn, chiều cao nâng 9m 

Palang cáp điện 2 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN2-H9-MH 
Tải nâng: 2 tấn 
Chiều cao nâng: 9 m 

Tốc độ nâng hạ: 8,4 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 3,7  x 4 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 x 4 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

51400000 

6 
Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 2 tấn, chiều cao nâng 12 m 
Palang cáp điện 2 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN2-H12-MH 

56400000 
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Tải nâng: 2 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 8,4 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 3,7 x 4  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 x 4 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

7 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 3 tấn, chiều cao nâng 6m 

Palang cáp điện 3 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN3-H6-MH 
Tải nâng: 3 tấn 
Chiều cao nâng: 6 m 

Tốc độ nâng hạ: 7,5 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5  x 4 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75  x 4 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

49400000 

8 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 3 tấn, chiều cao nâng 9m 

Palang cáp điện 3 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN3-H9-MH 
Tải nâng: 3 tấn 
Chiều cao nâng: 9 m 

Tốc độ nâng hạ: 7,5 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5 x 4  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 x 4  Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

54800000 
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hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

9 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 3 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 3 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN3-H12-MH 
Tải nâng: 3 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 7,5 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5 x 4 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 x 4  Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

60400000 

10 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 5 tấn, chiều cao nâng 6m 

Palang cáp điện 5 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN5-H6-MH 
Tải nâng: 5 tấn 
Chiều cao nâng: 6 m 

Tốc độ nâng hạ: 4,7 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

682400000 

11 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 5 tấn, chiều cao nâng 9m 

Palang cáp điện 5 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN5-H9-MH 
Tải nâng: 5 tấn 
Chiều cao nâng: 9 m 

Tốc độ nâng hạ: 4,7 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5 x 4  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 x 4  Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

71500000 
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Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

12 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 5 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 5 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN5-H12-MH 
Tải nâng: 5 tấn 
Chiều cao nâng: 12m 

Tốc độ nâng hạ: 4,7 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

74600000 

13 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 7.5 tấn, chiều cao nâng 9m 

Palang cáp điện 7,5 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN7.5-H9-MH 
Tải nâng: 7,5 tấn 
Chiều cao nâng: 9 m 

Tốc độ nâng hạ: 3,1 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

103200000 

14 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 7.5 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 7,5 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN7.5-H12-MH 
Tải nâng: 7,5 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

110600000 
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Tốc độ nâng hạ: 3,1 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

15 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 10 tấn, chiều cao nâng 9m 

Palang cáp điện 10 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN10-H9-MH 
Tải nâng: 10 tấn 
Chiều cao nâng: 9 m 

Tốc độ nâng hạ: 3,7 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 9  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

128900000 

16 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 10 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 10 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN10-H12-MH 
Tải nâng: 10 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 3,7 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 9  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Di chuyển trên dầm I 

Hệ thống: Phanh điện từ 

Thiết bị an toàn: Bộ hiển thị quá tải, bảo 

vệ quá nhiệt, mất pha và cụm giới hạn 

hành trình nâng hạ, di chuyển 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 

137500000 
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lắp ráp trong nước) 

 

Tời cáp điện 1 pha, 195 kg, chiều 

cao nâng 30 m 

Tời cáp điện 1 pha 220V 
Mã hiệu: SK-195 
Tải trọng nâng hạ: 195 kg 

Chiều dài cáp cuốn: 30 m 

Công xuất động cơ: 0,75 kw x 4P 

Tốc độ nâng hạ: 9-14 m/phút 

Đường kính cáp: D5 

Khối lượng: 25 kg 

Xuất xứ: KIO – Đài Loan 

7800000 

 

Tời cáp điện 1 pha, 230 kg, chiều 

cao nâng 30 m 

Tời cáp điện 1 pha 220V 
Mã hiệu: SK-230 
Tải trọng nâng hạ: 230 kg 

Chiều dài cáp cuốn: 30 m 

Công xuất động cơ: 0,75 kw x 4P 

Tốc độ nâng hạ: 9-14 m/phút 

Đường kính cáp: D5 

Khối lượng: 25 kg 

Xuất xứ: KIO – Đài Loan 

8100000 

 

Tời cáp điện 1 pha, 200 kg, chiều 

cao nâng 30 m 

Tời cáp điện 1 pha 220V 
Mã hiệu: GG-28-200 
Tải trọng nâng hạ: 200 kg 

Chiều dài cáp cuốn: 30 m 

Công xuất động cơ: 0,75 kw x 4P 

Tốc độ nâng hạ: 12-18 m/phút 

Đường kính cáp: D6 

Khối lượng: 33 kg 

Xuất xứ: KIO – Đài Loan 

7200000 

 

Tời cáp điện 1 pha, 300 kg, chiều 

cao nâng 45 m 

Tời cáp điện 1 pha 220V 
Mã hiệu: GG-28-300 
Tải trọng nâng hạ: 300 kg 

Chiều dài cáp cuốn: 45 m 

Công xuất động cơ: 1,5 kw x 4P 

Tốc độ nâng hạ: 12-18 m/phút 

Đường kính cáp: D6 

Khối lượng: 38 kg 

Xuất xứ: KIO – Đài Loan 

7700000 

 

Tời cáp điện 1 pha, 500 kg, chiều 

cao nâng 30 m 

Tời cáp điện 1 pha 220V 
Mã hiệu: GG500 
Tải trọng nâng hạ: 500 kg 

Chiều dài cáp cuốn: 30 m 

Công xuất động cơ: 3 kw x 4P 

Tốc độ nâng hạ: 18-25 m/phút 

Đường kính cáp: D8 

Khối lượng: 75 kg 

Xuất xứ: KIO – Đài Loan 

16300000 
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17 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 2 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 2 tấn dầm đôi 
Mã hiệu: KD2-H12-MH 
Tải nâng: 2 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  8,4 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 17  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Khoảng cách tim ray: 950 

Trọng lượng: 450 kg 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc ( 

Hàng lắp ráp trong nước) 

63500000 

18 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 3 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 3 tấn dầm đôi 
Mã hiệu: KD3-H12-MH 
Tải nâng: 3 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  7,5  m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Khoảng cách tim ray: 950 

Trọng lượng: 550 kg 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

66500000 

19 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 5 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 5 tấn dầm đôi 
Mã hiệu: KD5-H12-MH 
Tải nâng: 5 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  4,7 m/phút 

Động cơ nâng hạ:  5,5 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Khoảng cách tim ray: (950)1150 

Trọng lượng: 850 kg 

 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc ( 

Hàng lắp ráp trong nước) 

868000000 

20 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 7.5 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 7,5 tấn dầm đôi 
Mã hiệu: KD7.5-H12-MH 
Tải nâng: 7,5 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  3,1 m/phút 

115800000 
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Động cơ nâng hạ:  5,5 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Khoảng cách tim ray: 1150 

Trọng lượng: 900 kg 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc Quốc( 

Hàng lắp ráp trong nước) 

21 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 10 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 10 tấn dầm đôi 
Mã hiệu: KD10-H12-MH 
Tải nâng: 10 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  3,7 m/phút 

Động cơ nâng hạ:  9 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Khoảng cách tim ray: 950(1150) 

Trọng lượng: 1200 kg 

Xuất xứ: KGCRANE – Trung Quốc( 

Hàng lắp ráp trong nước) 

149800000 

22 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 15 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 15 tấn dầm đôi 
Mã hiệu: KD15 – H12 - MH 
Tải nâng: 15 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  3,7 m/phút 

Động cơ nâng hạ:  13 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 1,5 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Khoảng cách tim ray: 1200 

Trọng lượng: 1820 kg 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc( Hàng 
lắp ráp trong nước) 

208000000 

PALANG KGCRANE - LOẠI NHẬP KHẨU 

25 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 1 tấn, chiều cao nâng 6m 

Palang cáp điện 1 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN1 – H6 - MH 
Tải nâng: 1 tấn 
Chiều cao nâng: 6 m 

Tốc độ nâng hạ: 10 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 2,4  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,4 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

56700000 
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Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

26 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 1 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 1 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN1 – H6 - MH 
Tải nâng: 1 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 10 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 2,4  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,4 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

64800000 

27 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 2 tấn, chiều cao nâng 6m 

Palang cáp điện 2 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN2 – H6 - MH 
Tải nâng: 2 tấn 
Chiều cao nâng: 6 m 

Tốc độ nâng hạ: 8,4 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 3,7  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

66900000 

28 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 2 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 2 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN2 – H12 - MH 
Tải nâng: 2 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 8,4 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 3,7  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

75600000 

29 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 3 tấn, chiều cao nâng 6m 

Palang cáp điện 3 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN3 – H6 - MH 
Tải nâng: 3 tấn 
Chiều cao nâng: 6 m 

Tốc độ nâng hạ: 7,5 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

75600000 
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Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

30 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 3 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 3 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN3 – H12 - MH 
Tải nâng: 3 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 7,5 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

85170000 

31 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 5 tấn, chiều cao nâng 6m 

Palang cáp điện 5 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN5 – H6 - MH 
Tải nâng: 5 tấn 
Chiều cao nâng: 6 m 

Tốc độ nâng hạ: 4,7 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

88200000 

32 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 5 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 5 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN5 – H12 - MH 
Tải nâng: 5 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 7,5 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

94500000 

33 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 7.5 tấn, chiều cao nâng 9m 

Palang cáp điện 7,5 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN7,5 – H9 - MH 
Tải nâng: 7,5 tấn 
Chiều cao nâng: 9 m 

Tốc độ nâng hạ: 3,1 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

130100000 
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Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

34 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 7.5 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 7,5 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN7,5 – H12 - MH 
Tải nâng: 7,5 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 3,1 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

134500000 

35 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 10 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 10 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN10 – H12 - MH 
Tải nâng: 10 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 3,7 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 9  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

186600000 

36 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 15 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 15 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN15 – H12 - MH 
Tải nâng: 15 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  3,7 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 13  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 1,5 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

232800000 

37 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đơn, 20 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 20 tấn dầm đơn 
Mã hiệu: KN20 – H12 - MH 
Tải nâng: 20 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  3,5 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 17  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 1,5 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

283500000 
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38 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 2 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 2 tấn dầm đôi 
Mã hiệu: KD2 – H12 - MH 
Tải nâng: 2 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  8,4 m/phút 

Động cơ nâng hạ: 17  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

87900000 

39 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 3 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 3 tấn dầm đôi 
Mã hiệu: KD3 – H2 - MH 
Tải nâng: 3 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  7,5  m/phút 

Động cơ nâng hạ: 5,5  Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

99300000 

40 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 5 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 5 tấn dầm đôi 
Mã hiệu: KD5 – H12 - MH 
Tải nâng: 5 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  4,7 m/phút 

Động cơ nâng hạ:  5,5 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

109200000 

41 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 7.5 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 7,5 tấn dầm đôi 
Mã hiệu: KD7,5 – H12 - MH 
Tải nâng: 7,5 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  3,1 m/phút 

Động cơ nâng hạ:  5,5 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

137900000 

42 
Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 10 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 10 tấn dầm đôi 
Mã hiệu: KD10 – H12 - MH 
Tải nâng: 10 tấn 

205170000 
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Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  3,7 m/phút 

Động cơ nâng hạ:  9 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 0,75 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Trung Quốc 

43 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 15 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 15 tấn dầm đôi 
Mã hiệu: KD15 – H12 - MH 
Tải nâng: 15 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  3,7 m/phút 

Động cơ nâng hạ:  13 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 1,5 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

255000000 

44 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 20 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 20 tấn dầm đôi 
Mã hiệu: KD20 – H12 - MH 
Tải nâng: 20 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  3.5 m/phút 

Động cơ nâng hạ:  17 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 1,5 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

302700000 

45 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 30 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện 30 tấn dầm đôi 
Mã hiệu: KD30 – H12 - MH 
Tải nâng: 30 tấn 
Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ:  2,3 m/phút 

Động cơ nâng hạ:  17 Kw 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Động cơ di chuyển: 1,5 Kw 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Điều khiển: Bằng tay bấm 6 nút 

Xuất xứ: KGCRANE – Hàn Quốc 

422700000 

46 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 35 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0350-N-H12 
Tải nâng: 35 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 4 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

918600000 
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Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

47 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 40 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0400-N-H12 
Tải nâng: 40 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 2.7 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

1084500000 

48 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 50 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0500-N-H12 
Tải nâng: 50 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 2.7 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

1246200000 

49 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 60 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0600-N-H12 
Tải nâng: 60 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 2 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

1347600000 

50 

Palang cáp điện Hàn Quốc, dầm 

đôi, 70 tấn, chiều cao nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0700-N-H12 
Tải nâng: 70 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 2 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

1446900000 

51 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đơn, 0.5 tấn, chiều cao 

nâng 6m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KN0005 – C – H6 
Tải nâng: 0.5 tấn 

Chiều cao nâng: 6 m 

Tốc độ nâng hạ: 10/1 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 100 Kg 

64500000 

52 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đơn, 1 tấn, chiều cao 

nâng 6m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KN0010 – C – H6 
Tải nâng: 1 tấn 

Chiều cao nâng: 6 m 

Tốc độ nâng hạ: 10/1 m/phút 

71400000 
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Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 142 Kg 

53 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đơn, 1 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KN0010 – C – H12 
Tải nâng: 1 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 10/1 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 142 Kg 

81900000 

54 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đơn, 2 tấn, chiều cao 

nâng 6m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KN0020-C-H6 
Tải nâng: 2 tấn 

Chiều cao nâng: 6 m 

Tốc độ nâng hạ: 8.4/0.84 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 240 Kg 

91500000 

55 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đơn, 2 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KN0020-C-H12 
Tải nâng: 2 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 8.4/0.84 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 240 Kg 

106500000 

56 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đơn, 3 tấn, chiều cao 

nâng 6m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KN0030 – C – H6 
Tải nâng: 3 tấn 

Chiều cao nâng: 6 m 

Tốc độ nâng hạ: 7.5/0.75 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 300 Kg 

94200000 

57 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đơn, 3 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KN0030-C-H12 
Tải nâng: 3 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 7.5/0.75 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 300 Kg 

111930000 

58 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đơn, 5 tấn, chiều cao 

nâng 6m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KN0050 –C – H6 
Tải nâng: 5 tấn 

Chiều cao nâng: 6 m 

122700000 



pcec.vn 

HOTLINE: 0987.040.555 

Tốc độ nâng hạ: 4.7/0.47 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 460 Kg 

59 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đơn, 5 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KN0050 – C – H12 
Tải nâng: 5 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 4.7/0.47 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 460 Kg 

133800000 

60 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đơn, 7.5 tấn, chiều cao 

nâng 9m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KN0075-C-H6 
Tải nâng: 7.5 tấn 

Chiều cao nâng: 9 m 

Tốc độ nâng hạ: 3.1/0.31 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 700Kg 

155400000 

61 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đơn, 7.5 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KN0075-C-H12 
Tải nâng: 7.5 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 3.1/0.31 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 700Kg 

155400000 

62 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đơn, 10 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KN0100-C-H12 
Tải nâng: 10 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 1000 Kg 

212700000 

63 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đơn, 15 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KN0150-C-H12 
Tải nâng: 15 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 3.7/0.37 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 1500 Kg 

272700000 

64 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đơn, 20 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KN0200-C-H12 
Tải nâng: 20 tấn 

325500000 



pcec.vn 

HOTLINE: 0987.040.555 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 3.5/0.35 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 1900 Kg 

65 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đôi, 3 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0030-C-H12 
Tải nâng: 3 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 7.5/0.75 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 550 Kg 

117300000 

66 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đôi, 5 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0050-C-H12 
Tải nâng: 5 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 4.7/0.47 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 20 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

140400000 

67 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đôi, 7.5 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0075-C-H12 
Tải nâng: 7.5 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 3.1/0.31 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

169200000 

68 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đôi, 10 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0100-C-H12 
Tải nâng: 10 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 3.7/0.37 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

224070000 

69 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đôi, 15 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0150-C-H12 
Tải nâng: 15 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 3.7/0.37 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

300000000 

70 Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đôi, 20 tấn, chiều cao 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0200-C-H12 

360000000 



pcec.vn 

HOTLINE: 0987.040.555 

nâng 12m Tải nâng: 20 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 3.5/0.35 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

71 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đôi, 30 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0300-N-H12 
Tải nâng: 30 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 2.3/0.23 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

477300000 

72 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đôi, 35 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0350-N-H12 
Tải nâng: 35 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 4/0.4 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

1142400000 

73 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đôi, 40 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0400-N-H12 
Tải nâng: 40 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 2.7/0.27 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

1278600000 

74 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đôi, 50 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0500-N-H12 
Tải nâng: 50 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 2.7/0.27 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

1384500000 

75 

Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp 

tốc độ, dầm đôi, 60 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Palang cáp điện KG - Cranes 
Mã hiệu: KD0600-N-H12 
Tải nâng: 60 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 2/0.2 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 

1583100000 

76 Palang cáp điện Hàn Quốc 2 cấp Palang cáp điện KG - Cranes 1675500000 



pcec.vn 

HOTLINE: 0987.040.555 

tốc độ, dầm đôi, 60 tấn, chiều cao 

nâng 12m 

Mã hiệu: KD0700-N-H12 
Tải nâng: 70 tấn 

Chiều cao nâng: 12 m 

Tốc độ nâng hạ: 2/0.2 m/phút 

Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph 

Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Khối lượng: 850 Kg 
 


